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CHỨNG THƯ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Ba Dinh
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 229/HĐTV ngày 01 tháng 10 năm 2025 giữa Phòng Kinh tế xã Ba Dinh và Công ty cổ phần đo đạc địa chính và trắc địa Công trình Quảng Nam về việc định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ – Ba Dinh. Địa điểm xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi.
1. Mục đích định giá đất
Xác định giá đất cụ thể phục vụ mục đích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với loại đất cần thu hồi để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ – Ba Dinh. Địa điểm xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 
2. Thời điểm định giá đất
Tại thời điểm định giá đất (tháng 11 năm 2025).

3. Cơ sở định giá đất

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024);
Căn cứ Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024);

Căn cứ số Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định một số chỉ tiêu cụ thể, yếu tố ảnh hưởng đến giá đất khi áp dụng phương pháp định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc quy định vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ áp dụng cho đến hết ngày 31/13/2025;
Căn cứ Bản đồ địa chính khu đất số 2, 3, 4 (Bản đồ được đo đạc bổ sung, chỉnh lý và biên tập từ tờ bản đồ địa chính số 14, 15, 84, 85, 87, 88 xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi) để phê duyệt phương án bồi thường và lập thủ tục thông báo thu hồi đất; 

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất  từ số 144/TB-UBND đến số 171/TB-UBND ngày 13 tháng 6 năm của UBND huyện Ba Tơ về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thị trấn Ba Tơ – Ba Dinh; địa điểm xây dựng xã Ba Dinh.

4. Thông tin của thửa đất, khu đất cần định giá và tài sản gắn liền với đất
4.1. Thửa đất, khu đất cần định giá

- Vị trí địa lý: Khu đất cần định giá thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thị trấn Ba Tơ – Ba Dinh.. Địa điểm xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Địa chỉ thửa đất: xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Số tờ bản đồ: 06 tờ (tờ BĐĐC số 14, 15, 84, 85, 87, 88).

+ Số thửa đất: 34 thửa.
+ Vị trí đất nông nghiệp: xác định vị trí theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc quy định vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ áp dụng cho đến hết ngày 31/13/20245, Cụ thể:
( Đất trồng cây hằng năm khác: Vị trí 2;

( Đất trồng cây lâu năm: Vị trí 2.

+ Vị trí đất phi nông nghiệp: xác định vị trí theo Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

( Đất ở nông thôn (Khu vực 3 - vị trí 1): Đất mặt tiền đường đoạn từ đầu thôn Kà La đến cầu Suối Ghềm.

- Địa điểm: Các thửa đất cần định giá nằm trong công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ – Ba Dinh. Địa điểm xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi.

 - Diện tích, kích thước, hình thể: 
+ Diện tích:
( Căn cứ Bản đồ địa chính khu đất đất số 2, 3, 4 (Bản đồ được đo đạc bổ sung, chỉnh lý và biên tập từ tờ bản đồ địa chính số 14, 15, 84, 85, 87, 88 xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi).
( Theo Bảng kê đề nghị xác định giá đất cụ thể, tổng diện tích đất thu hồi cần định giá là 356,2 m2, số thửa ảnh hưởng là 34 thửa.
+ Kích thước, hình thể: Được thể hiện trong bản đồ địa chính khu đất số 2, 3, 4 (Bản đồ được đo đạc bổ sung, chỉnh lý và biên tập từ tờ bản đồ địa chính số 14, 15, 84, 85, 87, 88 xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi).

- Mục đích sử dụng đất: thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ – Ba Dinh. Địa điểm xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi 
4.2. Nhà
Đơn vị tư vấn xác định giá đất không thực hiện việc xác định giá trị nhà, việc xác định giá trị nhà do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện.

4.3. Tài sản khác gắn liền với đất
Đơn vị tư vấn xác định giá đất không thực hiện việc xác định giá trị tài sản khác gắn liền với đất, việc xác định giá trị tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện.

5. Phương pháp định giá đất
Áp dụng phương pháp so sánh (đối với đất trồng cây hằng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất ở nông thôn).

6. Kết quả xác định giá đất

* Giá đất: (đồng/m2)

- Đất nông nghiệp: Vị trí 2 tại xã Ba Dinh có giá cụ thể đề xuất như sau:
+ Đất trồng cây hằng năm khác: 40.700 đồng/m².

(Bằng chữ: Bốn mươi nghìn, bảy trăm đồng).
+ Đất trồng cây lâu năm: 40.500 đồng/m2
(Viết bằng chữ: Bốn mươi nghìn, năm trăm đồng/m2).
- Đất phi nông nghiệp: 

+ Đất ở nông thôn (Khu vực 3, vị trí 1): Đất mặt tiền đường đoạn từ đầu thôn Kà La đến cầu Suối Ghềm: 160.000 đồng/m².

(Viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- So sánh kết quả xác định giá đất với bảng giá đất của địa phương:
- Căn cứ khoản 8, Điều 158 của Luật Đất đai năm 2024: Trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất tại các điểm a, b và d khoản 5 Điều này để xác định giá đất cụ thể mà có kết quả thấp hơn giá đất trong bảng giá đất thì sử dụng giá đất trong bảng giá đất (giá đất trong Bảng giá đất theo Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) như sau:
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